SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH NĂM 2007

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ
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	Bài
	Điểm
	Nội dung trả lời

	1

(1điểm)
	0,5
	Lực nâng F của cần cẩu phải cân bằng với tổng trọng lực tác dụng lên container và lượng hàng chứa trong nó:
F = (M + m)g = 60.000N

	
	0,5
	Công suất của cần cẩu:
P = 
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(2,5 điểm)
	0,5
	Đoạn mạch có dạng: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

	
	0,25
	R3 = R4 
[image: image2.wmf]Þ

 I3 = I4

	
	0,5
	R34 = 10
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 R234 = 30
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 I1 = I2

	
	0,25
	I3 = I4 = 
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	0,5
	 IA = I1 + I3 = 
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 I1 = 2A

	
	0,5
	UMN = R1 I1 = 60V

	3

(2,5 điểm)
	0,5
	[image: image25.png]




	
	1,25
	a/ Mỗi ý sau cho 0,25 điểm:

-Nối A và A’ cắt xy tại quang tâm O.

-Từ O dựng mặt phẳng thấu kính vuông góc xy.

-Dựng tia tới AC song song xy, tia ló CA’ cắt xy tại tiêu điểm ảnh F’.
-Dựng tia ló DA’ song song xy, tia tới AD cắt xy tại tiêu điểm vật F.

-Đây là kính hội tụ vì vật thật cho ảnh thật.

	
	0,75
	b/ Ta có:  BB’ = d + d’ 
[image: image10.wmf]³

 2
[image: image11.wmf]dd'

  (*)
Từ các cặp tam giác đồng dạng: ABO và A’B’O ; COF’ và A’B’F’ tìm được: dd’ = f(d+d’)

Thay vào (*)
[image: image12.wmf]Þ

 BB’ 
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Vậy BB’min = 4f  và  khi đó d = d’ = 2f.

	4

(2 điểm)
	0,25
	Nhiệt lượng mđ = 200g nước đá thu vào để nóng lên từ -50C đến 00C:
q1 = cđ.mđ(0 – ( - 5 )) = 2.100J

	
	0,25
	Nhiệt lượng mđ = 200g nước đá thu vào để tan hoàn toàn ở 00C:

q2 = mđ.L = 67.000J

	
	0,25
	Nhiệt lượng cần để mđ = 200g nước đá thu vào để nóng lên từ -50C đến 00C và tan hoàn toàn ở 00C:

Q1 = q1 + q2 = 69.100J

	
	0,5
	Nhiệt lượng mà bình đồng và nước trong đó toả ra để hạ nhiệt độ từ 200C xuống 00C:   Q2 = (mđg.cđg + mn.cn)(20 – 0) = 26.720J

	
	0,25
	Nhận xét: q1 < Q2 < Q1 

	
	0,5
	Kết luận: 

-Nhiệt lượng toả ra làm cho nước đá tăng nhiệt độ từ -50C đến 00C nhưng không tan hết.
-Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 00C.

	5

(2 điểm)
	0,5
	Gọi t1 là thời gian đi hết quãng đường AB theo cách 1,

và t2 là thời gian đi hết quãng đường AB theo cách 2.

t1 = 
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	0,5
	Với cách 2 thì: S = 
[image: image15.wmf](
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 t2 = 
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	0,25
	So sánh: 
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	0,5
	Áp dụng: 
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	0,25
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 t1 > t2  vậy chọn cách 2 sẽ về đích trước.


· Sai đơn vị 1 lần trừ 0,25 điểm . Sai đơn vị từ 2 lần trở lên trừ  0,5 điểm cho toàn bài .

· Điểm bài thi được tính đến 0,25 điểm .
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